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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 10120/2021/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CHI NHÁNH HÒA BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
QUỐC TẾ VIỆT NAM ANH QUỐC TRƯỜNG ĐẠI HƯNG
Địa chỉ: tiểu khu liên sơn, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt 
Nam
Điện thoại: 02466632688                                   Fax: 
Email: truongdaihung1011@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe THIÊN AN VIỆT H2VV;; do:  
CHI NHÁNH HÒA BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIỆT NAM 
ANH QUỐC TRƯỜNG ĐẠI HƯNG
Địa chỉ: Tiểu khu liên sơn, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt 
Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất (có bản tiêu chuẩn kèm theo)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 20/2021/0107603191-001-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CHI NHÁNH HÒA BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
QUỐC TẾ VIỆT NAM ANH QUỐC TRƯỜNG ĐẠI HƯNG
      Địa chỉ: tiểu khu liên sơn, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Điện thoại: 02466632688 Fax: 

E-mail: truongdaihung1011@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0107603191-001
Số giấy chứng nhận GMP: 56/2020/ATTP-CNGMP
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: 25/08/2023/Cục an toàn thực phẩm - Bộ y tế

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe THIÊN AN VIỆT H2VV
      2. Thành phần: 
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   450mg hỗn hợp cao tương đương thảo mộc thô: 
   - Xuyên tâm liên (Andrographis paniculata): 500mg
   - Bướm bạc: 500mg
   - Cam thảo (Glycyrrhiza uralensis Fisch): 500mg
   - Húng chanh: 500mg 
   - Thanh hao hoa vàng (Artemisia annua): 500mg 
   - Hoàng Liên (Coptis chinensis Franch): 500mg
   - Kim ngân hoa: 500mg
   - Gừng gió: 350mg 
   - Thiên môn: 200mg 
   - Xạ can: 200mg 
   - Hoa mua (Melastomataceae): 160mg
   - Xạ đen: 100mg
   - Trầu không: 100mg
   - Kha tử: 100mg
   - Địa liền: 100mg
   - Nghệ vàng: 100mg
   - Tầm bóp: 60mg
   - Binh lang (Semen Arecae Catechu): 60mg
   - Bạch chỉ: 50mg
   Bromelain (chiết xuất từ quả dứa): 500mcg
   Phụ liệu: Gelatin (vỏ nang), tinh bột, talc, magnesi stearat vừa đủ 1 viên nang cứng.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Xuyên tâm liên  Định tính  Dương tính
2  Bướm bạc  Định tính  Dương tính
3  Cam thảo  Định tính  Dương tính
4  Húng chanh  Định tính  Dương tính
5  Kim ngân hoa  Định tính  Dương tính
6  Gừng  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên bao bì sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm đựng trong vỉ ALU/ALU, ALU/PVC, lọ thủy tinh, lọ nhựa 
HPDE/PE/PVC và hộp giấy bên ngoài đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ 
Y tế.
   - Quy cách đóng gói: 
   Vỉ 5 viên, 10 viên, 15 viên: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ, 8 vỉ, 10 vỉ, 12 vỉ.
   Lọ: 20 viên, 30 viên, 40 viên, 50 viên, 60 viên, 80 viên, 90 viên, 100 viên, 120 viên.
   - Khối lượng trung bình viên: 550mg ± 7,5% (bao gồm vỏ nang)
   - Dạng bào chế: Viên nang cứng
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
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   CHI NHÁNH HÒA BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIỆT NAM 
ANH QUỐC TRƯỜNG ĐẠI HƯNG
   Địa chỉ: Tiểu khu liên sơn, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất (có bản tiêu chuẩn kèm theo)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hòa Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2021

CHI NHÁNH HÒA BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 
PHẨM QUỐC TẾ VIỆT NAM ANH QUỐC TRƯỜNG 

ĐẠI HƯNG

ATTP_CK_1_1

TRẦN THỊ THÚY HẰNG

Ký bởi: CN Hoa Binh - Cong TY CP TMQT VIeT NAM Anh Quoc Truong Dai Hung

Thời gian ký: 26/10/2021 09:21:43
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450 mg hỗn hợp cao tương đương thảo mộc thô:

450 mg hỗn hợp cao tương đương thảo mộc thô:

Hỗ trợ giảm ho, giúp giảm đờm, giảm đau rát họng, 
khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản.

Người bị họ, ho có đờm, đau rát họng, khản tiếng do 
viêm họng, viêm phế quản.

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng 
thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho người mẫn cảm, kiêng 
kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác 
dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho người mẫn 
cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Người bị họ, ho có đờm, đau rát họng, khản tiếng do viêm 
họng, viêm phế quản.

Hỗ trợ giảm ho, giúp giảm đờm, giảm đau rát họng, khản 
tiếng do viêm họng, viêm phế quản.

(Bao gồm vỏ nang)

(Bao gồm vỏ nang)
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450 mg hỗn hợp cao tương đương thảo mộc thô:

Hỗ trợ giảm ho, giúp giảm đờm, giảm đau rát họng, 
khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản.

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay 
thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ 
với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Người bị họ, ho có đờm, đau rát họng, khản tiếng do 
viêm họng, viêm phế quản.

(Bao gồm vỏ nang)
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